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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ


	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
Một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
(Kèm theo Nghị quyết số .../2021/NQ-HĐND
ngày ... tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách (không bao gồm chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh), nguồn lực về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đăng ký hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư).

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch.

2. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện đầu tư nhiều dự án thuộc đối tượng được áp dụng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh thì được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung nếu đủ điều kiện và chỉ được hỗ trợ một lần cho một nội dung chính sách khi đảm bảo các điều kiện đó.

3. Trong cùng một thời điểm và cùng một dự án, nếu có nhiều chính sách hỗ trợ với cùng một nội dung và đối tượng hỗ trợ thì nhà đầu tư chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất và chỉ được xem xét hỗ trợ một lần.

4. Việc hỗ trợ phát triển du lịch theo Quy định này được thực hiện sau khi dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động theo đúng quy định. 

5. Dự án đăng ký trước sẽ được ưu tiên xét hỗ trợ cho đến khi hết chỉ tiêu trong năm.

Điều 4. Những điều kiện chung để được hỗ trợ

1. Nhà đầu tư có đăng ký nộp thuế tại tỉnh Quảng Trị; đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư không có vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế, môi trường và các quy định pháp luật khác trong quá trình thực hiện dự án. 

3. Dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các địa phương và cam kết thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên.
4. Nhà đầu tư không đang trong các tình trạng sau: phá sản, tạm ngừng họat động, mất khả năng chi trả, đang trong quá trình giải thể hoặc trong giai đoạn điều tra, truy tố.

5. Nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất theo đúng hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 5. Xử lý vi phạm cam kết

Trường hợp nhà đầu tư vi phạm cam kết phải có trách nhiệm hoàn trả lại ngân sách tỉnh số tiền được hỗ trợ bằng cách khấu trừ số năm chưa thực hiện theo cam kết.

Điều 6. Kinh phí thực hiện

Hàng năm, ngân sách tỉnh cân đối bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

CHƯƠNG II

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
Điều 7. Hỗ trợ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (bao gồm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; dịch vụ mua sắm; dịch vụ thể thao; dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ chăm sóc sức khỏe)
1. Điều kiện hỗ trợ: Theo quy định hiện hành Tiêu chuẩn cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Mức hỗ trợ: 03 triệu đồng/cơ sở. Chỉ tiêu hỗ trợ không quá 05 cơ sở/năm. 

Điều 8. Hỗ trợ xây dựng nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch (không bao gồm hỗ trợ kinh phí đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch).
1. Điều kiện hỗ trợ: 

a) Nhà hàng phục vụ khách du lịch là cơ sở kinh doanh ăn uống độc lập.

b) Nhà hàng có diện tích xây dựng từ 500m2 trở lên (không bao gồm bãi đỗ xe, khuôn viên và công trình phụ trợ).

c) Được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công nhận cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định.

 2. Mức hỗ trợ
:

a) Đối với công trình xây mới: Mức hỗ trợ 500.000 đồng/m2 sàn xây dựng; tối đa không quá 250 triệu đồng/cơ sở. Chỉ tiêu hỗ trợ không quá 02 cơ sở/năm. 

b) Đối với công trình cải tạo, nâng cấp: Mức hỗ trợ 300.000 đồng/m2 sàn xây dựng; tối đa không quá 150 triệu đồng/cơ sở. Chỉ tiêu hỗ trợ không quá 02 cơ sở/năm. 

Điều 9. Hỗ trợ xây dựng cơ sở lưu trú du lịch hạng từ 3 đến 4 sao

1. Điều kiện hỗ trợ: 

a) Các loại cơ sở lưu trú du lịch xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp phải phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về Khách sạn – Xếp hạng
. 
b) Được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công nhận hạng sao theo quy định. 

2. Mức hỗ trợ:

a) Đối với dự án xây dựng mới cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao
: 10 triệu đồng/phòng ngủ; mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/01 cơ sở/năm.

b) Đối với dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao: 07 triệu đồng/phòng ngủ; mức hỗ trợ không quá 350 triệu đồng/01 cơ sở/năm. 

c) Đối với dự án xây dựng mới cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 sao
: 15 triệu đồng/phòng ngủ; mức hỗ trợ không quá 1.200 triệu đồng/01 cơ sở/năm. 

d) Đối với dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 sao: 10 triệu đồng/phòng ngủ; mức hỗ trợ không quá 800 triệu đồng/01 cơ sở/năm.  
Điều 10. Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

1. Điều kiện hỗ trợ:

Nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch được xây dựng mới hoặc nâng cấp tại các khu, điểm du lịch phải có diện tích tối thiếu 30m2; phù hợp với Tiêu chuẩn của Tổng Cục Du lịch và  được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.
2. Mức hỗ trợ
: 

a) Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới nhà vệ sinh công cộng: Không quá 70 triệu đồng/1 nhà vệ sinh. Chỉ tiêu hỗ trợ không quá 02 nhà vệ sinh cộng cộng/năm. 

b) Hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp nhà vệ sinh công cộng: Không quá 30 triệu đồng/1 nhà vệ sinh. Chỉ tiêu hỗ trợ không quá 02 nhà vệ sinh cộng cộng/năm. 

Điều 11. Hỗ trợ xây dựng trạm dừng chân phục vụ khách du lịch kết hợp dịch vụ mua sắm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch (quà lưu niệm, đặc sản địa phương…)

1. Điều kiện hỗ trợ: 

a) Trạm dừng chân được xây dựng đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, nằm trên các tuyến đường: Hành lang kinh tế Đông Tây (Quốc lộ 9), Quốc lộ 1A, Cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, đường Hồ Chí Minh nhánh đông.

b) Được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công nhận. 

2. Mức hỗ trợ
: 

a) Đối với trạm dừng chân xây mới: Mức hỗ trợ 01 triệu đồng/m2 sàn xây dựng nhưng tối đa không quá 1.000 triệu đồng/01 cơ sở/năm

b) Đối với trạm dừng chân cải tạo, nâng cấp: Mức hỗ trợ 700.000 đồng/m2 sàn xây dựng; tối đa không quá 700 triệu đồng/01cơ sở/năm.

Điều 12. Hỗ trợ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay)
1. Điều kiện hỗ trợ: 

a) Hộ gia đình đầu tư xây dựng nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và thông báo đủ điều kiện tối thiểu theo quy định của Chính phủ về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

b) Mỗi hộ gia đình phải có tối thiểu 3 phòng cho khách du lịch thuê.

2. Mức hỗ trợ
:  

a) Hỗ trợ xây dựng mới phòng ngủ cho khách du lịch thuê: 10 triệu đồng/phòng ngủ; mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/01 hộ gia đình. Chỉ tiêu hỗ trợ không quá 03 hộ gia đình/năm. 

b) Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa phòng ngủ cho khách du lịch thuê: 05 triệu đồng/phòng ngủ; mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/01 hộ gia đình. Chỉ tiêu hỗ trợ không quá 03 hộ gia đình/năm. 

Điều 13. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch cộng đồng
1. Đối tượng: Là các hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư đang kinh doanh, khai thác các dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch cộng đồng.

2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Bồi dưỡng nhận thức về du lịch cộng đồng; tập huấn xây dựng và quảng bá sản phẩm du lịch; bồi dưỡng kỹ năng phục vụ và đón tiếp du khách; nâng cao nhận thức về bảo tồn giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong kinh doanh du lịch.

b) Hình thức đào tạo: Bồi dưỡng ngắn hạn theo quy chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng.

3. Số lớp, số lượng học viên và kinh phí thực hiện: 01 lớp/50 học viên; kinh phí thực hiện không quá 50 triệu đồng/lớp/năm. 

Điều 14. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng khoa học công nghệ

1. Đối tượng: Các đơn vị, hộ kinh doanh du lịch, các cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành, Ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung hỗ trợ:
a) Tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh, quản lý du lịch.

b) Hình thức đào tạo: Bồi dưỡng ngắn hạn theo quy chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng. 

3. Số lớp, số lượng học viên và kinh phí thực hiện: 01 lớp/50 học viên; kinh phí thực hiện không quá 50 triệu đồng/lớp/năm. 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền chính sách đến các tổ chức, cá nhân liên quan biết và triển khai thực hiện.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo đạt hiệu quả cao.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất./.
� Tham khảo mức hỗ trợ một số tỉnh: Hà Tĩnh: 300 nghìn đồng/m2 sàn xây dựng; Trà Vinh: 500 nghìn đồng/m2 sàn xây dựng; Hà Giang: 500 nghìn đồng/m2 sàn xây dựng.


� Hạng 3 sao: tối thiểu có 50 phòng ngủ; Hạng 4 sao: tối thiểu có 80 phòng ngủ.


� Tham khảo mức hỗ trợ một số tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Long: 30 triệu đồng/phòng ngủ; Quảng Bình: 15 triệu đồng/phòng ngủ. 


� Tham khảo mức hỗ trợ một số tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Long: 40 triệu đồng/phòng ngủ; Quảng Bình: 20 triệu đồng/phòng ngủ. 


� Tham khảo mức hỗ trợ một số tỉnh: Hà Giang, Thừa Thiên Huế: 100 triệu  đồng/nhà vệ sinh; Hà Tĩnh: 1 tỷ  đồng/nhà vệ sinh. 


� Tham khảo mức hỗ trợ một số tỉnh: Vĩnh Long: 1 tỷ đồng/dự án; NQ 02/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị; không vượt quá 01 tỷ đồng/ dự án.


� Tham khảo mức hỗ trợ một số tỉnh: Vĩnh Long: 100 triệu đồng/hộ; Trà Vinh: 60 triệu đồng/hộ; Hà Tĩnh: 50 triệu đồng/hộ; TT Huế: 100 triệu đồng/hộ; NQ 02/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị: 20 triệu đồng/hộ.





